
 

 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 46 - NGÀNH LUẬT 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

THỜI 

GIAN 

SỐ TIẾT 

TRONG 

TUẦN 

TS 

GIẢNG 

VIÊN 

TS 

LỚP 

GIẢNG 

TSLỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 1 

TSLỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 2 

TS LỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 3 

TS SV 

đăng 

ký 

I: Khối kiến thức giáo dục đại cương: 

1. Phần bắt buộc: 

1.  Giáo dục thể chất 3 15 tuần 6 6 56 56    

2.  Anh văn HP1 3 15 tuần 4 2 14 14    

3.  Nga văn HP1 3 15 tuần 4 2 5 5    

4.  Pháp văn HP1 3 15 tuần 4 1 3 3    

5.  Trung văn HP1 3 15 tuần 4 2 3 3    

6.  Kinh tế chính trị 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 8  4 4  

7.  Phương pháp điều tra xã hội học 1 5 tuần 6.6.6.6.6 2 5 5    

2. Phần tự chọn:  

8.  Xã hội học pháp luật 2 5 tuần 4.6.6.6.6 2 6  3 3  

9.  Kinh tế  vĩ mô 2 5 tuần 4.6.6.6.6 2 6 3  3  

10.  Quan hệ kinh tế quốc tế 2 5 tuần 4.6.6.6.6 2 6 3 3   

11.  Lịch sử văn minh thế giới 2 5 tuần 4.6.6.6.6 2 6  3 3  

12.  Đại cương văn hóa VN 2 5 tuần 4.6.6.6.6 2 6 3  3  

13.  Tâm lý đại cương 2 5 tuần 4.6.6.6.6 2 6 3 3   

14.  Logic học 2 5 tuần 4.6.6.6.6 2 6 3 3   

15.  Nghề luật và PP học luật 2 5 tuần 4.6.6.6.6 2 6  3 3  

II: Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 

2.1. Phần bắt buộc: 

16.  Luật hành chính  4 15 tuần 2LT+2TL 4 8 8    

17.  Luật hình sự 1 3 15 tuần 2LT+2TL 4 8 8    

18.  Luật dân sự 1 3 15 tuần 2LT+2TL 4 8 8    

* Đợt giảng 1: Từ ngày 21/3/2022 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021 

* Đợt giảng 2: Từ ngày 25/4/2022 

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/5/2022 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thu Thuỷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 46 - NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

THỜI 

GIAN 

SỐ TIẾT 

TRONG 

TUẦN 

TS 

GIẢNG 

VIÊN 

TS 

LỚP 

GIẢNG 

TSLỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 1 

TSLỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 2 

TS LỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 3 

TS SV 

đăng 

ký 

I: Khối kiến thức giáo dục đại cương: 

1. Các môn học bắt buộc: 

1.  Giáo dục thể chất 3 15 tuần 6 1 4 4    

2.  Kinh tế chính trị 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1 1    

1. Các môn học tự chọn: 

3.  Tổng quan về kinh doanh quốc tế 3 5 tuần 6.8.10.10.8 1 1  1   

4.  Quan hệ kinh tế quốc tế 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1   1  

II: Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành: 

5.  Luật hành chính 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1  1   

6.  Luật dân sự  4 15 tuần 2LT+2TL 1 1 1    

2.3. Kiến thức bổ trợ: 

7.  Kỹ năng luật gia cơ bản 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 1   1  

 

* Đợt giảng 1: Từ ngày 21/3/2022 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021 

* Đợt giảng 2: Từ ngày 25/4/2022 

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/5/2022 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thu Thuỷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 

 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 46 - NGÀNH LUẬT KINH TẾ  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

THỜI 

GIAN 

SỐ TIẾT 

TRONG 

TUẦN 

TS 

GIẢNG 

VIÊN 

TS 

LỚP 

GIẢNG 

TSLỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 1 

TSLỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 2 

TS LỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 3 

TS SV 

đăng ký 

I: Khối kiến thức Giáo dục đại cương: 

1. Phần bắt buộc: 

1.  Giáo dục thể chất 3 15 tuần 6 3 12 12    

2.  Anh văn HP1 3 15 tuần 4 1 4 4    

3.  Nga văn HP1 3 15 tuần 4 1 4 4    

4.  Pháp văn HP1 3 15 tuần 4 1 2 2    

5.  Trung văn HP1 3 15 tuần 4 1 1 1    

6.  Kinh tế chính trị 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 3 3    

7.  Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 5 tuần 6.6.6.6.6 2 3   3  

II: Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp: 

1. Phần bắt buộc: 

8.  Kinh tế vĩ mô 2 5 tuần 4.6.6.6.6 1 3  3   

9.  Luật hành chính  3 15 tuần 2LT+2TL 1 3 3    

10.  Luật hình sự 1 3 15 tuần 2LT+2TL 1 3 3    

11.  Luật dân sự 1 3 15 tuần 2LT+2TL 1 3 3    

 

* Đợt giảng 1: Từ ngày 21/3/2022 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021 

* Đợt giảng 2: Từ ngày 25/4/2022 

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/5/2022 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thu Thuỷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 46 - NGÀNH NGÔN NGỮ ANH  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

THỜI 

GIAN 

SỐ TIẾT 

TRONG 

TUẦN 

TS 

GIẢNG 

VIÊN 

TS 

LỚP 

GIẢNG 

TSLỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 1 

TSLỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 2 

TS LỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 3 

TS SV 

đăng 

ký 

I: Khối kiến thức Giáo dục đại cương: 

1. Phần bắt buộc: 

1.  Giáo dục thể chất 3 15 tuần 6 1 4 4    

2. Phần tự chọn: 

2.  Tâm lý đại cương 2 5 tuần 4.6.6.6.6 1 1   1  

3.  Quan hệ kinh tế quốc tế 2 5 tuần 4.6.6.6.6 1 1   1  

II: Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp: 

2.1. Kiến thức ngành ngôn ngữ anh: 

4.  Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 5 tuần 4.6.6.6.6 1 4  1   

5.  Kỹ năng nghe HP1  2 5 tuần 4.6.6.6.6 1 4 4    

6.  Kỹ năng nói  HP1  2 5 tuần 4.6.6.6.6 1 4 4    

7.  Kỹ năng đọc  HP1  2 5 tuần 4.6.6.6.6 1 4  4   

8.  Kỹ năng viết  HP1  2 5 tuần 4.6.6.6.6 1 4  4   

9.  Ngữ pháp tiếng Anh 2 5 tuần 4.6.6.6.6 1 4   4  

 

* Đợt giảng 1: Từ ngày 21/3/2022 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021 

* Đợt giảng 2: Từ ngày 25/4/2022 

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/5/2022 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thu Thuỷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 46 - NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

STT HỌC PHẦN 
SỐ 

TC 

THỜI 

GIAN 

SỐ TIẾT 

TRONG 

TUẦN 

TS 

GIẢNG 

VIÊN 

TS 

LỚP 

GIẢNG 

TSLỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 1 

TSLỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 2 

TS LỚP 

GIẢNG 

ĐỢT 3 

TS SV 

đăng 

ký 

I: Khối kiến thức Giáo dục đại cương: 

1. Phần bắt buộc: 

1.  Giáo dục thể chất 3 15 tuần 6 3 24 24    

2.  Kinh tế chính trị 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 2 2    

3.  Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 5 tuần 6.6.6.6.6 1 2  2   

4.  Phương pháp điều tra xã hội học 1 5 tuần 4.4.4.4.4 1 2   2  

5.  Tiếng anh nghe nói nâng cao 4 15 tuần 4 1 8 8    

II: Khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp: 

1. Phần bắt buộc: 

6.  Luật hành chính  4 15 tuần 2LT+2TL 1 2 2    

7.  Luật hình sự  1 3 15 tuần 2LT+2TL 1 2 2    

8.  Luật dân sự  1 3 15 tuần 2LT+2TL 1 2 2    

 

* Đợt giảng 1: Từ ngày 21/3/2022 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021 

* Đợt giảng 2: Từ ngày 25/4/2022 

* Đợt giảng 3: Từ ngày 30/5/2022 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thu Thuỷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


